
 
Cơ quan chủ quản:...................................................... 

Tên dự án:...................................................................  

Mẫu số 01/CKTS 

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN  

NĂM … 

Stt Tên tài sản dự kiến mua Dự toán 
được cấp 
có thẩm 
quyền 
duyệt 
(ngàn 
đồng) 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 
dự kiến 

mua sắm 

Quy 
cách, 

chất liệu, 
chủng 
loại 

Đơn giá 
dự kiến 

mua sắm 
(ngàn 
đồng) 

Thời gian 
dự kiến 

mua sắm 
(tháng/năm) 

Hình thức 
mua sắm 

(ghi rõ đấu 
thầu, chỉ 

định thầu, 
chào hàng 
cạnh tranh, 
mua sắm 
trực tiếp) 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I TSLV hoặc cơ sở 
HDSN 

        

 …         

II Phương tiện đi lại         

 …         

III Tài sản cố định khác         

 …         



IV Tài sản từ nguồn viện 
trợ, quà biếu, tặng cho 
(nếu có) 

        

 …         

 

........., ngày..... tháng..... năm ...... 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 

............, ngày..... tháng..... năm ...... 

BỘ TRƯỞNG/ KT. BỘ TRƯỞNG 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 (Ký, họ tên và đóng dấu) 
 


